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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH         Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Bộ môn: Lý Luận Chính Trị 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

 

1. Thông tin về môn học  

- Tên môn học: Triết học  

- Tên tiếng Anh: Phylosophy  

- Mã học phần: PHIL800 

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ (3 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm) 

- Điều kiện tham gia học tập môn học:  

o Môn học tiên quyết: Không  

o Môn học trước: Không 

o Môn học song hành: Không 

- Bộ môn: Lý Luận Chính Trị 

- Khoa: Nông học  

- Phân bố thời gian: 9 tuần (30 tiết lý thuyết) 

- Học kỳ: Học kỳ 1, năm thứ 1 

- Môn học thuộc khối kiến thức: 

Cơ bản  Cơ sở ngành □ Chuyên ngành  □ 

Bắt buộc  Tự chọn □ Bắt buộc □ Tự chọn □ Bắt buộc □ Tự chọn □ 

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh     □    tiếng Việt    

2 Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1:  

- Họ và tên: Nguyễn Khoa Huy, Email: huy.nguyenkhoa@hcmuaf.edu.vn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, tiến sĩ 

Giảng viên 2: 

- Họ và tên: Trần Quang Khánh, Email: khanh.tranquang@hcmuaf.edu.vn  

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, tiến sĩ 

Giảng viên 3:  

- Họ và tên: Nguyễn Văn Trọn; Email: nvtron@hcmuaf.edu.vn  

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, tiến sĩ 

Giảng viên 4:  

- Họ và tên: Lê Võ Thanh Lâm, Email: lam.levothanh@hcmuaf.edu.vn  

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, tiến sĩ 

Địa chỉ: Phòng PV. 115 - Nhà Phượng Vỹ - Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM. 
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3 Mô tả tóm tắt học phần 

Chương 1 trình bày những nét khái quát nhất về triết học, vấn đề cơ bản của triết học, 

triết học Mác - Lênin và vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội. Chương 2 

trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm các vấn đề vật chất 

và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng. 

Chương 3 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình 

thái kinh tế xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết 

học về con người. 

4. Mục tiêu và chuẩn đầu ra 

4.1 Mục tiêu  

Học phần cung cấp những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác - Lênin. 

Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý 

luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác. Nhận thức được thực 

chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. 

4.2. Đóng góp cho chuẩn đầu ra đầu ra 

Môn học đóng góp cho chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT (Program Learning Outcomes - 

PLOs) theo mức độ sau: 

Mã HP Tên HP Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT 

PHIL800 Triết học 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

S N N N N N N N S S 

Ghi chú: N: Không đóng góp/không liên quan; S: Có đóng góp/liên quan nhưng không 

nhiều; H: Đóng góp nhiều/liên quan nhiều 
 

14.3. Chuẩn đầu ra của môn học (CLO - Course Learning Outcome ) 

Ký hiệu Hoàn thành môn học này, học viên có được kiến thức 

CLO1 

Hiểu rõ các vấn đề khái luận về triết học và triết học Mác - Lênin, chủ nghĩa 

duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Vận dụng vào thực tiễn của 

bản thân, đồng thời chỉ rõ sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 

việc xác định mục tiêu và đường lối đổi mới 

CLO2 
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; giao tiếp, thuyết trình một 

cách hiệu quả 

CLO3 

Tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương và đường lối của Đảng, chính sách và pháp 

luật của Nhà nước. Có hành vi phù hợp với quy định của pháp luật và các chuẩn 

mực đạo đức xã hội. 

 
5. Phương pháp giảng dạy và học tập 

5.1 Phương pháp giảng dạy: 

- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu slides 

- Làm việc nhóm, thảo luận nhóm, bài luận cá nhân 

5.2 Phương pháp học tập  

- Học viên tự đọc tài liệu trước khi đến lớp và đặt các câu hỏi liên quan đến nội dung bài học. 

- Nêu vấn đề và thảo luận nhóm 
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6. Nhiệm vụ của học viên  

- Chuyên cần: Học viên phải tham dự ít nhất 80% số lượng tiết giảng lý thuyết. 

- Chuẩn bị bài học: Học viên phải đọc trước các bài giảng và các tài liệu có liên quan do giảng 

viên cung cấp, đặt câu hỏi hoặc đề xuất các chủ đề để thảo luận nhóm. 

- Thái độ: Tích cực tham gia thảo luận, đặt câu hỏi và giải thích vấn đề. 

 
7. Đánh giá và cho điểm 

7.1 Thang điểm: 10  

7.2 Kế hoạch đánh giá và trọng số 

Bảng 1. Matrix đánh giá CĐR của môn học (CLOs) 

Các KQHTMĐ 

của môn học 

Chuyên cần 

(10%) 

Kiểm tra giữa kỳ 

(20%) 

Thi cuối kỳ 

(70%) 

CLO1 X  X X  

CLO2 X  X X  

CLO3 X  X X  

 
Bảng 2. Rubric đánh giá môn học 

Điểm chuyên cần: 

Tiêu chí Tỷ lệ 

%  

 Đánh giá     

Điểm 

  
Rất tốt  Đạt yêu cầu  Dưới mức yêu 

cầu  

Không chấp 

nhận  

Từ 8,5 đến 10 Từ  7,0 đến 8,4 Từ 5,5 đến 6,9 < 5,5 

Hiện diện 

trên lớp 

70 Tham gia >80% 

buổi học 

Tham gia 70-80% 

buổi học 

Tham gia 40- 

70% buổi học 

Tham gia 

<40% buổi 

học 

 

 

Tích cực 

30 Nhiệt tình trao 

đổi, phát biểu, 

trả lời nhiều câu 

hỏi và thảo luận 

nhóm 

Có đặt/trả lời câu 

hỏi, thảo luận 

nhóm 

Không tham gia 

thảo luận, trả 

lời, đóng góp 

khi được chỉ định 

Không tham 

gia và không 

trả lời khi có 

yêu cầu 

 

 
Đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc môn học: 

Đánh giá dựa vào bài tự luận (trả lời câu hỏi hoặc bàn luận vấn đề). 

 Tỷ lệ Từ 8,5 đến 10 Từ  7,0 đến 8,4 Từ 5,5 đến 6,9 < 5,5 

 

Bài luận 

giữa kỳ và 

bài thi 

  

 100 

  

  

Trình bày đầy đủ, rõ 
ràng các kiến thức 
đã được học; lý giải 
được các vấn đề liên 
quan đến các CLOs 

Trình bày đầy đủ, 
các kiến thức đã 
được học; lý giải 
được các vấn đề 
liên quan đến các 
CLOs 

Trình bày được 

các kiến thức đã 

học nhưng chưa 

lý giải được các 

vấn đề liên quan 

đến các CLOs 

Chưa trình bày 
được kiến thức đã 
học và chưa lý giải 
được các vấn đề 
liên quan đến các 
CLOs 
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8. Giáo trình/tài liệu tham khảo 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2021. Giáo trình Triết học Mác – Lênin. NXB Chính trị Quốc gia 

Sự thật. 

Hội đồng Lý luận Trung ương, 2010. Giáo trình Triết học Mác – Lênin. Nxb. Chính trị Quốc 

gia. 

C. Mác và Ph.Ăngghen toàn tập. https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/c-mac-angghen-

lenin-ho-chi-minh/book/ph-angghen/tac-pham/c-mac-va-ph-angghen-toan-tap 

V.I. Lênin toàn tập. https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/c-mac-angghen-lenin-ho-chi-

minh/book/v-i-lenin 

 
9. Nội dung chi tiết môn học 

Tuần Nội dung LLOs 

Hoạt 

động dạy 

và học 

Hoạt 

động 

đánh giá 

CLOs 

1,  

2 

Chương 1: 

Triết học 

và vai trò 

của triết 

học trong 

đời sống 

xã hội 

LLO1: Hiểu rõ các vấn đề khái luận về triết học 

LLO2: Xác định đúng lập trường, tư tưởng  

LLO3: Tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương và 

đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 

của Nhà nước. 

LLO4: Hiểu rõ các vấn đề khái luận về triết 

học Mác - Lênin 

LLO5: Có khả năng làm việc độc lập và làm 

việc nhóm; giao tiếp, thuyết trình một cách 

hiệu quả 

LLO6: Tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương và 

đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 

của Nhà nước. 

 

 

 

 

 

Đọc tài 

liệu 

Thuyết 

trình và 

thảo luận 

 

 

 

 

Nghe 

giảng, ghi 

chép, đàm 

thoại với 

giảng viên 

 

 

 

 

 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

3, 

4, 

5, 

 

Chương 2: 

Chủ nghĩa 

duy vật 

biện 

chứng 

 

 

LLO7: Hiểu rõ các vấn đề về vật chất và các 

hình thức tồn tại của vật chất và ý nghĩa 

phương pháp luận 

LLO8: Có khả năng làm việc độc lập và làm 

việc nhóm; giao tiếp, thuyết trình một cách 

hiệu quả 

LLO9: Tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương và 

đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 

của Nhà nước. 

LLO10: Hiểu rõ các vấn đề ý thức, mối quan 

hệ giữa vật chất và ý thức 

LLO11: Có khả năng làm việc độc lập và làm 

việc nhóm; giao tiếp, thuyết trình một cách 

hiệu quả 

LLO12: Tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương và 

đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 

của Nhà nước. 

LLO13: Hiểu rõ các vấn đề về hai nguyên lý 

cơ bản của phép biện chứng duy vật 

Đọc tài 

liệu 

Thuyết 

trình và 

thảo luận 

Nghe 

giảng, ghi 

chép, đàm 

thoại với 

giảng 

viên, 

thuyết 

trình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/c-mac-angghen-lenin-ho-chi-minh/book/ph-angghen/tac-pham/c-mac-va-ph-angghen-toan-tap
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/c-mac-angghen-lenin-ho-chi-minh/book/ph-angghen/tac-pham/c-mac-va-ph-angghen-toan-tap
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/c-mac-angghen-lenin-ho-chi-minh/book/v-i-lenin
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/c-mac-angghen-lenin-ho-chi-minh/book/v-i-lenin
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 LLO14: Có khả năng làm việc độc lập và làm 

việc nhóm; giao tiếp, thuyết trình một cách 

hiệu quả 

LLO15: Tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương và 

đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 

của Nhà nước. 

LLO16: Hiểu rõ nội dung các vấn đề khái luận 

về sáu cặp phạm trù 

LLO17: Có khả năng làm việc độc lập và làm 

việc nhóm; giao tiếp, thuyết trình một cách 

hiệu quả 

LLO18: Tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương và 

đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 

của Nhà nước. 

LLO19: Hiểu rõ nội dung các quy luật cơ bản 

LLO20: Có khả năng làm việc độc lập và làm 

việc nhóm; giao tiếp, thuyết trình một cách 

hiệu quả 

LLO21: Tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương và 

đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 

của Nhà nước. 

LLO22: Hiểu rõ nội dung về lý luận nhận thức 

LLO23: Có khả năng làm việc độc lập và làm 

việc nhóm; giao tiếp, thuyết trình một cách 

hiệu quả 

LLO24: Tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương và 

đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 

của Nhà nước. 

 

6, 

7, 

8, 

9 

 

Chương 3: 

Chủ nghĩa 

duy vật 

lịch sử 

 

 

LLO25: Hiểu rõ nội dung về sản xuất của cải 

vật chất, biện chứng giữa LLSX và QHSX 

LLO26: Có khả năng làm việc độc lập và làm 

việc nhóm; giao tiếp, thuyết trình một cách 

hiệu quả 

LLO27: Tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương và 

đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 

của Nhà nước. 

LLO28: Hiểu rõ nội dung về biện chứng giữa 

CSHT và KTTT, hình thái kinh tế - xã hội 

LLO29: Có khả năng làm việc độc lập và làm 

việc nhóm; giao tiếp, thuyết trình một cách 

hiệu quả 

LLO30: Tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương và 

đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 

của Nhà nước. 

LLO31: Hiểu rõ nội dung về vấn đề giai cấp, 

dân tộc và mối quan hệ giữa chúng 

LLO32: Có khả năng làm việc độc lập và làm 

việc nhóm; giao tiếp, thuyết trình một cách 

hiệu quả 

Đọc tài 

liệu 

Thuyết 

trình và 

thảo luận 

Nghe 

giảng, ghi 

chép, đàm 

thoại với 

giảng 

viên, 

thuyết 

trình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 
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LLO33: Tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương và 

đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 

của Nhà nước.  

LLO34: Hiểu rõ nội dung về nhà nước và cách 

mạng xã hội 

LLO35: Có khả năng làm việc độc lập và làm 

việc nhóm; giao tiếp, thuyết trình một cách 

hiệu quả 

LLO36: Tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương và 

đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 

của Nhà nước. 

LLO37: Hiểu rõ nội dung về biện chứng giữa 

TTXH và YTXH 

LLO38: Có khả năng làm việc độc lập và làm 

việc nhóm; giao tiếp, thuyết trình một cách 

hiệu quả 

LLO39: Tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương và 

đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 

của Nhà nước.  

LLO40: Hiểu rõ nội dung khái niệm về con 

người và bản chất con người, vấn đề giải 

phóng con người 

LLO41: Có khả năng làm việc độc lập và làm 

việc nhóm; giao tiếp, thuyết trình một cách 

hiệu quả 

LLO42: Tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương và 

đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 

của Nhà nước. 

LLO43: Hiểu rõ nội dung về quan hệ cá nhân 

và xã hội, về vai trò của quần chúng nhân dân 

và lãnh tụ trong lịch sử và con người trong sự 

nghiệp cách mạng ở Việt Nam 

LLO44: Có khả năng làm việc độc lập và làm 

việc nhóm; giao tiếp, thuyết trình một cách 

hiệu quả 

LLO45: Tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương và 

đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 

của Nhà nước. 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06  năm 2024. 

Trưởng Khoa   Trưởng bộ môn   Người biên soạn 

 

 

 

         TS. Nguyễn Khoa Huy 


